
TT

Mã 

VTV

L

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số BD Miễn thi

Đối tượng 

ưu tiên

Chuyên 

ngành 

viết

CN trắc 

nghiệm

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ
Tin học

Vi phạm 

quy chế

Điểm 

bài thi

Điểm 

cộng

Điểm 

trừ

Tổng 

điểm

1 CV 1 Vũ Thị Thu Anh 25/05/86 01 Ngoại ngữ  20 72,5 20 20

2 CV1 Vũ Thị Mai Phương 22/11/88 02 13 52,5 25 74,5 70 103,5 103,5

3 CV 1 Vương Tiến Quang 10/05/82 03 26 42,5 78 14,5 60 172,5 172,5

4 CV 1 Bùi Thị Quỳnh Vân 31/07/91 04 92 95 86 92 100 365 365

5 CV 1 Nguyễn Cẩm Linh 22/06/91 05

6 CV 1 Phạm Thị Xuân Diệu 03/04/82 06 14 45 20 32,5 60 KTC KT 93 20% 89

7 CV 1 Tô Xuân Hải 19/07/92 07 12 65 23 71,5 77,5 112 112

8 CV 1 Nguyễn Tuấn Linh 28/10/87 08 Ngoại ngữ 89,5 92,5 80 97,5 351,5 351,5

9 CV 1 Khúc Tuấn Ninh 07/03/83 09 9 50 10 29 50 78 78

10 CV 1 Kiều Duy Tập 06/01/84 10 Ngoại ngữ 17 17 17

11 CV 1 Hoàng Minh Thắng 08/03/91 11

12 CV 1 Vương Thị Thu Trang 12/07/82 12 82 92,5 87 75,5 77,5 343,5 343,5

13 CV 2 Định Văn Công 12/04/89 13

14 CV2 Nguyễn Thị Loan 09/12/86 14 32 70 42 58,5 80 176 176

15 CV 2 Phí Mạnh Thành 11/04/86 15

Con của người 

tham gia KC bị 

nhiễm chất độc 

hóa học

12 62,5 5 20 60

91,5 20 111,5
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16 CV 2 Vũ Tất Thành 14/04/79 16 14 57,5 87 20 45 CNV KT 172,5 20% 166,9

17 CV 2 Dương Văn Thịnh 02/08/91 17 19 45 33 33,5 65 116 116

18 CV 2 Nguyễn Thị Trang 10/06/91 18 31 72,5 25 60 57,5 159,5 159,5

19 CV 2 Trương Tấn Vũ 16/02/91 19 Ngoại ngữ 94 97,5 88 92,5 373,5 373,5

20 CV 3 Trịnh Thị Linh Chi 15/01/89 20 9,5 57,5 86 82,5 62,5 162,5 162,5

21 CV3 Vũ Thị Chung 02/11/89 21

22 CV 3 Trịnh Hữu Công 13/09/90 22

23 CV 3 Phạm Văn Đông 02/06/85 23 64 85 85 64,5 85 298 298

24 CV 3 Trần Thị Thu Hiền 24/08/91 24 41 80 68 54,5 65 230 230

25 CV 3 Nguyễn Thị Hoa 15/10/90 25

26 CV 3 Vi Thị Yến Hoa 06/12/90 26 Dân tộc Tày 20

27 CV 3 Kiều Thị Thái Hòa 20/09/90 27

28 CV 3 Nguyễn Thị Hồng 13/06/89 28

29 CV 3 Hà Hải Lĩnh 03/07/92 29 Dân tộc Tày 7 55 31 72 65 100 20 120

30 CV 3 Nguyễn Thị Ngọc Lý 14/12/90 30 Ngoại ngữ 0 57,5 30 60 87,5 87,5

31 CV 3 Bùi Quang Nhật Minh 08/01/92 31
Con Thương 

binh
3 50 52,5 75

56 20 76

32 CV 3 Dương Kim Oanh 01/10/91 32

33 CV 3 Đậu Tam Quang 10/11/89 33

34 CV 3 Nguyễn Đình Quyết 01/01/84 34
Con Thương 

binh
23 9 35

23 20 43

35 CV 3 Hoàng Thị Kim Thảo 26/03/92 35

36 CV 3 Nguyễn Thị Thơ 22/03/91 36

37 CV 3 Nguyễn Thị Trà 02/02/92 37 Ngoại ngữ 5 67,5 56 72,5 133,5 133,5

38 CV 3 Nguyễn Thị Trang 21/03/92 38

39 CV 3 Nguyễn Hữu Tuấn 15/02/87 39 70 97,5 80 89,5 85 317,5 317,5
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40 CV 3 Phạm Thị Tuyến 02/01/90 40


